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1 Bùi Thiên An 09/10/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đoàn Tiến Chiến Thắng - 0342462600 031323010739 Bùi Quang Khải Nguyễn Thị Hiển

2 Phạm Bảo An 03/03/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đồng Quang Đồng Quang - 0967156029 031323002489 Phạm Văn Bảo Đỗ Thị Vân Anh

3 Nguyễn Minh Anh 12/11/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Dân Hạnh Dân Hạnh - 0397990266 031323012972 Nguyễn Hồng Khoa Nguyễn Thị Quê

4 Đỗ Ngọc Anh 06/09/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Thành Công Thành Công - 0354419107 031323008585 Đỗ Đình Dũng Phạm Thị Vân

5 Phạm Quỳnh Anh 22/08/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0365585995 031323008150 Phạm Văn Sơn Đỗ Thị Yến

6 Vũ Phương Anh 14/09/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Thành Công Thành Công - 0822961228 031323009033 Vũ Đức Công Lê Thị Nguyệt

7 Đỗ Trúc Quỳnh Anh 18/07/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Thành Công Thành Công - 0896509359 031323006334 Đỗ Văn Hùng Hồ Thị Phên

8 Phạm Vinh Anh 17/06/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đồng Quang Minh Kha - 0977924735 031223006016 Phạm Văn Hoan Đỗ Thị Lan

9 Nguyễn Đình Huy Bảo 06/07/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Hòa Nhất Hòa Nhất - 0764254059 031223006779 Nguyễn Đình Huy Dương Vân Chi

10 Dương Hạ Băng 25/02/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đồng Quang Đồng Quang - 0985248243 038323004683 Dương Văn Hùng Đỗ Thị Ánh

11 Phạm An Bình 25/11/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Thành Công Thành Công - 0936625981 031223014994 Phạm Công Trình Trịnh Thị Yến Ly

12 Nguyễn Ngọc Minh 09/02/2024 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0362585272 030324001222 Nguyễn Văn Tú Bùi Thị Thắm

13 Phạm Quỳnh Chi 16/01/2024 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Dân Hạnh Dân Hạnh - 0865729796 031324000538 Phạm Duy Cương Vũ Thị Huyền

14 Trần Nguyễn Bảo Chi 14/10/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Dân Hạnh Dân Hạnh - 0967669184 031323011767 Trần Văn Minh Nguyễn Thị Linh

15 Nguyễn Ngọc Phương 08/09/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhu Kiều Nhu Kiều - 0972688784 031323008880 Nguyễn Hữu Phúc Bùi Thị Hoài Thu

16 Ngô Mạnh Dũng 01/07/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Thành Công Thành Công - 0358671764 031222002968 Ngô Anh Đức Lê Ngọc Lan

17 Lê Khánh Duy 26/09/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đồng Quang Đồng Quang - 0965858583 031223013356 Lê Trung Dũng Trịnh Thị Nhung

18 Phạm Thành Đạt 21/04/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đoàn Tiến Đoàn Tiến - 0397264791 031223004678 Phạm Đức Cường Nguyễn Thị 

19 Đậu Anh Đạt 02/02/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhất Trí Nhất Trí - Phường 0372214368 040223003201 Đậu Đình Khánh Nguyễn Thị Thanh 

20 Trần Phan Hải Đăng 25/11/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đồng Quang Đồng Quang - 0352371963 031223015276 Trần Văn Linh Phan Thị Xâm

21 Nguyễn Cát Hải Đường 04/05/2024 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Thành Công Đồng Quang - 0923236989 031324008204 Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Thị Thúy

22 Trần Hương Giang 15/07/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đồng Quang Đồng Quang - 0355267578 031323006323 Trần Văn Hải Hà Thị Nhung

23 Nguyễn Gia Hân 07/10/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhất Trí Nhất Trí - Phường 0965021326 031323011243 Nguyễn Đại Dương Bùi Thị Bích

24 Đỗ Trung Hiếu 12/01/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Dân Hạnh Dân Hạnh - 0906059455 031223000280 Đỗ Văn Tuấn Nguyễn Thị Nhung

25 Đinh Quang Hiếu 20/05/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Dân Hạnh Dân Hạnh - 0382765833 022222007019 Đinh Văn Tiền Phùng Thị Mơ

26 Vũ Việt Hoàng 04/05/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0393835626 031223004318 Vũ Xuân Khoa Bùi Thị Hiền

27 Nguyễn Đắc Huy 26/09/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Dân Hạnh Dân Hạnh - 0945390598 031222005413 Nguyễn Đắc Hùng Bùi Thị Thanh 

28 Nguyễn Thu Huyền 07/12/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhu Kiều Xóm 1_ Nhu Kiều  0946240230 031323013498 Nguyễn Văn Tưởng Nguyễn Thị Xuân

29 Phạm Hoàng Chí Kiên 12/10/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải TDP Chiến Chiến Thắng - 0903244196 031223012149 Phạm Văn Khánh Bùi Thị Quyên

30 Nguyễn Anh Kiệt 20/08/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đồng Quang Đồng Quang - 0933860298 031223010622 Nguyễn Thành Huy Nguyễn Thị Hương

31 Đỗ Đình Bảo Khang 20/01/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhất Trí Nhất Trí - Phường 0358503577 031223000642 Đỗ Đình Dũng Nguyễn Thị 

32 Nguyễn Phúc Khang 27/05/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải TDP Chiến Chiến Thắng - 0973341280 031222008186 Nguyễn Văn Mười Hoàng Ngọc Hà

33 Đỗ Minh Khánh 08/01/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải TDP Chiến Chiến Thắng - 0393547686 031223001932 Đỗ Xuân Thành Vũ Thị Thùy Linh

34 Nguyễn Minh Khôi 22/11/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Hòa Nhất Tự Lập - Phường 0902041289 031223014499 Nguyễn Đình Công Nguyễn Thị Thảo

35 Phạm Minh Khôi 04/07/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0901582526 031222000988 Phạm Duy Khánh Bùi Mai Hiên

36 Lại Minh Khôi 12/12/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0346782458 031223015594 Lại Minh Khoa Hà Thị Hương 

37 Bùi Tuệ Lâm 28/07/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0945904668 031323006811 Bùi Thanh Hải Nguyễn Thị Thu 

38 Phạm Gia Linh 12/03/2024 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đồng Quang Đồng Quang - 0859088495 031324002693 Phạm Văn Toàn Nguyễn Thị Hiếu

39 Nguyễn Bảo Long 28/12/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đoàn Tiến Đoàn Tiến - 0337451456 031222011939 Nguyễn Trung Dương Thu Hồng

40 Trần Duy Long 20/10/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đoàn Tiến Đoàn Tiến - 0363600164 031223012590 Trần Văn Tuyến Bùi Thị Bích Ngọc

41 Nguyễn Nhật Minh 21/03/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhất Trí Nhất Trí - Phường 0349190704 031223002889 Nguyễn Văn Quảng Đỗ Thị Hương

42 Lê Đình Hải Nam 01/08/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0384143863 031223010847 Lê Quang Minh Đỗ Thị Thảo

43 Trần Bảo Ngọc 16/05/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Thành Công Thành Công - 0902091925 031323004478 Trần Thị Thùy Linh

44 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 04/06/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhu Kiều Nhu Kiều - 0974481520 031322004351 Nguyễn Xuân Đằng Phạm Thị Hoài

45 Nguyễn Minh Ngọc 13/05/2022 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải TDP Chiến Chiến Thắng - 0982450528 031322004181 Nguyễn Văn Đồng Bích Phượng

46 Nguyễn Khôi Nguyên 31/01/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhu Kiều Số nhà 64, TDP 0375221811 031223000959 Nguyễn Thành Việt Nguyễn Thị Nga

47 Nguyễn Khôi Nguyên 09/09/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải TDP Chiến Chiến Thắng - 0344239237 031223010083 Nguyễn Văn Huân Đoàn Thị Hồng 
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48 Vũ Khôi Nguyên 14/01/2022 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhất Trí Nhất Trí - Phường 0932202752 031222000276 Vũ Đình Giang Nguyễn Thị Hương

49 Nguyễn Minh Nhật 06/01/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Hòa Nhất Hòa Nhất - 0359953679 031223000123 Nguyễn Quốc Bình Đinh Thị Hồng 

50 Nguyễn Thảo Nhi 12/05/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đồng Quang Đồng Quang - 0904165288 031323004182 Nguyễn Thế Khoa Đỗ Thị Hiên

51 Phạm Quang Phú 08/10/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Dân Hạnh Dân Hạnh - 0397941646 031223012061 Phạm Quang Duy Nguyễn Thị Hằng

52 Nguyễn Sinh Phú 02/05/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Dân Hạnh Dân Hạnh - 0377437209 031223004581 Nguyễn Sinh Phúc Đỗ Thị Hậu

53 Nguyễn Vũ Minh Phúc 02/12/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đồng Quang Đồng Quang - 0332023485 031223015186 Nguyễn Việt Anh Vũ Thị Thu 

54 Đỗ Tuấn Phúc 30/03/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đồng Quang Đồng Quang - 0967103956 031223003189 Đỗ Văn Thắng Lê Thị Thanh Thủy

55 Nguyễn Bá Minh Quân 07/10/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhu Kiều Nhu Kiều - 0777962621 031223012313 Nguyễn Bá Hiệp Trịnh Thị Trang

56 Trương Đức Sang 04/03/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Thành Công Thành Công - 0356222133 031223002357 Trương Văn Sáng Nguyễn Thị 

57 Nguyễn Xuân Tú 29/06/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0973088832 031223006247 Nguyễn Xuân Mai Thị Quỳnh 

58 Vũ Chí Thanh 21/04/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Đoàn Tiến Đoàn Tiến - 0387418023 031223003991 Vũ Thành Phương Phạm Thị Phương 

59 Trịnh Đình Thành 11/07/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0971670790 031223009607 Trịnh Đức Hưng Đỗ Thị Ngọc Châm

60 Phạm Đức Trí 06/03/2023 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0966995468 031223002311 Phạm Đức Thắng Bùi Thị Hà

61 Phạm Thị Tú Uyên 02/01/2024 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Dân Hạnh Dân Hạnh - 0386146639 031324001290 Phạm Văn Hiến Trần Thị Yến

62 Nguyễn Hà Vy 08/02/2023 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhu Kiều Nhu Kiều - 0398844216 031323001250 Nguyễn Văn Nguyễn Thị Lan 

63 Nguyễn An Hạo Du 28/08/2020 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhất Trí Nhất Trí - Phường 0973614780 031220011246 Nguyễn Hải Lan Đỗ Thị Thu Hiền

64 Vũ Khánh Linh 20/11/2020 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Dân Hạnh Dân Hạnh- An Hải 0968623339 031320013917 Vũ Đức Huy Nguyễn Thị Hà My

65 Nguyễn Dương Diệu My 05/03/2020 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhu Kiều Nhu Kiều - 0968518113 031320002208 Nguyễn Văn Nguyễn Thị Lan 

66 Bùi Khôi Nguyên 08/05/2020 Nam Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0375823117 036220005537 Bùi Thanh Hà Trần Thị Duyên

67 Nguyễn Trần Như Ý 18/03/2020 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Tự Lập Tự Lập - Phường 0336049669 031320002808 Nguyễn Xuân Hội Trần Thị Hiền

68 Nguyễn Đức Thiên Ân 14/09/2020 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Huyện Vĩnh Bảo Xã Tam Đa

An Hải- Quận An 

Dương 0948024296 031220012425 Nguyễn Quang Phú Lê Ngọc Ánh

69 Vũ Huyền Anh 10/08/2020 Nữ Kinh Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Các Xã Lịch Đông Hòa Nhất- An Hải 0936792656 034320007686 Vũ Bá Huấn Phạm Thị Thuấn

70 Nguyễn Trương Bảo 10/06/2020 Nữ Kinh Thành phố Hải Phòng Quận An Dương Phường An Hải Nhu Kiều Nhu Kiều - 0979348917 031320005778 Nguyễn Văn Long Trương Ngọc Thảo

Trong đó: Nhà trẻ: 53

3 tuổi: 9

5 tuổi: 8

An Dương, Ngày 28 tháng 07 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thanh Giang

Tổng hồ sơ trúng tuyển: 70


